
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24080

6-

0005

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Hằng 7068

12/12/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

75173

00872

4

16/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc Tân 

Vạn

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

172, đường 

Bùi Hữu 

Nghĩa, KP 

2, phường 

Tân Vạn, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8892
Cấp 

mới

2

H19.1

2-

24082

0-

0011

TRỊNH 

THỊ 
HƯƠNG 4875

27/01/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27228

7546

20/11/

2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thủy 

Hương

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

129/16, 

Hoàng 

Minh 

Chánh, 

phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8891
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 49 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1023/QĐ-SYT ngày 28 tháng 8 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

H19.1

2-

24081

4-

0006

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Trinh 7106
20/12/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

07919

20248

04

21/12/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Huy 

Hùng

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Số 

18/124/8, 

KP 4A, tổ 

23, phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8890
Cấp 

mới

4

H19.1

2-

24080

5-

0017

Bùi Thị 

Thu 
Thủy 2373/

24/08/20

16

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

03617

80225

05

14/02/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

1945

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 116/4-

116A/4, 

Quốc lộ 

1A, Khu 

phố 10, 

phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8889
Cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

H19.1

2-

24081

2-

0008

Đào Thị 

Thùy 
Linh 4028/

07/05/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

05216

60031

65

10/12/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 207-

Việt An

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 180, tổ 

11, KP 5A, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8888
Cấp 

mới

6

H19.1

2-

24082

0-

0008

Lê Thùy 

Phương
2447//

28/07/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

07518

70065

86

01/09/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu 

GPP

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

5/2B, tổ 8, 

KP 3, 

phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8887
Cấp 

mới

3



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

7

H19.1

2-

24080

2-

0013

ĐINH 

THỊ 

NGUYỆ

T
1883//

20/07/20

20

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

27292

6251

07/09/

2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Hoàng 

Dung

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

1027, tổ 

18, KP 

Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8886
Cấp 

mới

8

H19.1

2-

24080

5-

0023

Nguyễn 

Thị Kim 
Phụng 6937

14/11/20

22

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

75188

01240

4

05/09/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

1966

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 982-

983, Quốc 

lộ 51, Khu 

phố 1, 

phường An 

Hoà, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8885
Cấp 

mới

4



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

9

H19.1

2-

24073

1-

0002

Trịnh 

ThịThủy 
Tiên 5163

05/04/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27247

7403

15/11/

2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Huy

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

153, tổ 13, 

KP 1, 

phường 

Tân Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8884
Cấp 

mới

10

H19.1

2-

24073

1-

0024

Nguyễn 

Thị 
Chuyên 5575

25/10/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27243

8503

26/10/

2010

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc Đan 

2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

G71, tổ 13, 

KP 5A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8883
Cấp 

mới

5



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

11

H19.1

2-

24073

0-

0003

NGÔ 

THỊ 

BÍCH 

HOA 9048
22/05/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

00116

90339

57

21/09/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Trọng 

Hoa

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

A8/K80 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 

20, KP 

Long Đức 

1, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8882
Cấp 

mới

12

H19.1

2-

24072

6-

0008

HỒ THỊ 

MỸ 
DIỄM 9046

22/05/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

05219

80093

29

11/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

FPT Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 

1938

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 40, 

đường 

Thân Nhân 

Trung, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8881
cấp 

mới

6



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

13

H19.1

2-

24072

3-

0007

VÕ THỊ 

MỸ 
NGA 9053

22/05/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

05219

90045

84

13/03/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc Bảo 

Ngọc

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số nhà 

608, đường 

767, tổ 24, 

Tây Lạc, 

ấp An Chu, 

xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8880
Cấp 

mới

14

H19.1

2-

24072

2-

0013

Phan 

Thị 

Năm 

Hậu 4950
04/02/20

21

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

27291

5229

13/06/

2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc Gia 

Phúc

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Số 237, 

đuờng Trần 

Quốc 

Toản, KP 

4, phường 

Bình Đa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8879
Cấp 

mới

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm 11 nhà thuốc; 01 quầy thuốc; 02 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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